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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Tục ngữ, ca dao luôn gắn liển với sinh hoạt, hoạt 
động văn hóa, vui chơi truyền thống của người dân Việt 
Nam. Nó có giá trị bổ trợ kiến thức, bổi dưỡng tình cảm 
đạo đức và thẩm mỹ cho thanh thiếu niên, nhi đồng. 
Không những thế, bất kể nơi đâu, trong tình huống nào 
người ta cũng có thể sử dụng tục ngữ, ca dao để bày tỏ 
tình cảm hay giãi bày một vấn đề nào đó khi cảm thấy 
khó nói. 

Thực hiện Để án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, 
thị trấn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản 
Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Nhà xuất bản 
Thanh niên xuất bản cuốn sách Tực úsữ, ca dao Việt Nam - 
Tuuến chọn do ThS. Bùi Văn Vượng, Huy Linh (Sưu tầm, 
biên soạn). Kho tàng tục ngữ, ca dao ở nước ta là vô vận, 
nhưng trong giới hạn cuốn sách nhỏ này chúng tôi chỉ 
giới thiệu một cách khái quát, với số lượng rất hạn hẹp 
các câu tục ngữ, ca dao. 

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: 

1. Tục ngữ và giải nghĩa 

2. Ca dao 

Tục ngữ, ca dao phản ánh mọi mặt cuộc sống của 
người dân Việt Nam qua quá trình lịch sử. Đó là một bức 
tranh sinh động, phong phú, thể hiện một cách sâu sắc, 
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thế giới quan, nhân sinh quan của nhân dân Việt Nam từ 
thời xa xưa cho đến sau này. Ca dao, tục ngữ là sự kết 
tinh, lắng đọng vốn sống và những kinh nghiệm quý báu 
trong dân gian được truyền miệng từ đời này qua đời 
khác. Trải qua bao biến thiên cuộc sống, trong thời đại 
ngày nay, ca đao, tục ngữ vẫn còn vẹn nguyên giá trị răn 
đạy con người về cách đối nhân xử thế trong cuộc sống. 

Tục ngữ, ca dao là một phần của kho tàng di sản văn 
hóa quý giá của dân tộc ta, rất cần được bảo tổn, khai thác, 
sử dụng lâu dài, vì vậy cuốn sách nhỏ này cũng là góp 
phần bảo tổn giá trị văn hóa truyền thống và xây dựng nền 
văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 


Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc. 


Tháng 11 năm 2015 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT 
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LỜI SOẠN GIẢ 


Trong vốn di sản văn hóa, văn học, nghệ thuật 
dân gian rất đổ sộ, quý giá của dân tộc ta, có một bộ 
phận đặc biệt quan trọng, được coi như những báu 
vật vô giá, đó là tục ngữ, ca dao mà xưa nay vẫn 
được truyển giữ như châu ngọc quý, được lưu 
truyền qua nhiều thế hệ trong dòng chảy dân gian 
truyền miệng lâu đời. 

Tục ngữ, ca dao là loại hình văn hóa, nghệ thuật 
và thơ ca dân gian Việt Nam có đặc điểm chung 
nhất là cách diễn đạt có vần điệu, dễ thuộc, dễ nhớ, 
có sức lan truyền nhanh chóng, rộng rãi. Bằng ngôn 
ngữ trong sáng, giản dị, ngắn gọn mà súc tích, bình 
dân, dễ đi vào lòng người ở nhiều độ tuổi không 
phân biệt trình độ cao, thấp, những câu tục ngữ, ca 
dao chứa đựng nội dung giáo dục đạo đức và tình 
yêu quê hương đất nước, truyền bá kinh nghiệm, 
phổ cập kiến thức, khuyến khích sáng tạo và ý chí 
phấn đấu vươn lên của mỗi người ngay từ tuổi thơ. 
Đây là loại hình văn hóa và thơ ca dân gian thuần 
Việt, giàu trí tuệ và cảm xúc, dễ cảm thụ, đạt tới 
đỉnh cao của ngôn ngữ Việt Nam, được phổ biến 


https://tieulun.hopto.org 


sâu rộng trong nhân dân khắp mọi miển đất nước 
xưa nay và sẽ còn lưu truyển mãi sau này. 

Trước đây, ở Việt Nam hầu hết mọi người, 
dường như đểu thuộc lòng những câu tục ngữ, ca 
dao. Trong điều kiện, hoàn cảnh lịch sử đương 
thời, phần lớn cư dân không biết chữ, văn hóa và 
thơ ca dân gian truyền miệng đã trở thành phương 
tiện truyển tải tri thức chủ yếu thì loại hình nghệ 
thuật này thực sự có sức sống mạnh mẽ trong sinh 
hoạt hằng ngày, bổi dưỡng kiến thức bách khoa về 
giáo dục - đào tạo ngoài nhà trường cho các tầng 
lớp nhân dân, đặc biệt là đối với lứa tuổi thanh 
thiếu niên, nhi đồng. 

Ngày nay, nhu cầu sử dụng, học tập, tìm hiểu về 
tục ngữ, ca dao vẫn rất lớn trong xã hội do ý nghĩa 
văn hóa, giáo dục và thực hành của nó còn vẹn 
nguyên giá trị Nhưng đáng tiếc là không ít người, 
nhất là thế hệ trẻ chưa hiểu rõ nghĩa những câu tục 
ngữ, không thuộc nhiều ca dao. 

Chúng tôi đã dành nhiều năm sưu tầm nghiên 
cứu vốn tài sản văn hóa, văn học dân gian truyền 
miệng thuộc chuyên để này nhằm góp phần lưu giữ, 
truyền bá những giá trị của tục ngữ, ca dao theo chủ 
trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Khối 
lượng tư liệu sưu tập của chúng tôi khá lớn, song 
chúng tôi cố gắng chọn lọc trong số đó những câu 
tiêu biểu, giá trị để biên soạn thành cuốn sách Tực 
nnsữ, ca dao Việt Nam - Tuyến chọn. 

Trong quá trình biên soạn chúng tôi có giải 
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nghĩa từng câu tục ngữ. Tuy nhiên, cuốn sách có thể 
còn những thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến góp 
ý của bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn 
trong lần xuất bản sau. 

Hy vọng rằng cuốn sách Tực #0, ca dao Việt 
Nam - Tuyến chọn sẽ đem lại cho quý vị và các bạn 
yêu quý nền văn hóa, văn học nghệ thuật dân gian 
Việt Nam trong và ngoài nước nhiều điểu bổ ích. 

Xin trân trọng biết ơn các cơ quan và cá nhân: 
Thư viện Quốc gia Việt Nam, một số thư viện tỉnh, 
viện nghiên cứu, trường đại học, các bậc cao niên và 
các tác giả tiển bối có uy tín, Nhà xuất bản Chính trị 
quốc gia - Sự thật, Nhà xuất bản Thanh niên... đã 
nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ chúng tôi trong quá trình 
sưu tầm, biên soạn và xuất bản cuốn sách này. 


Hà Nội, mùa Thu 2015 
ThS. BÙI VĂN VƯỢNG 
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TỤC NGỮ VÀ GIẢI NGHĨA 


I. Khái niệm 

Tục ngữ là những câu nói dân gian ngắn gọn, 
ổn định, có nhịp điệu, hình ảnh, đúc kết kinh 
nghiệm của nhân dân về mọi mặt (Tự nhiên, lao 
động sản xuất, xã hội, con người...), được nhân dân 
ta vận dụng vào đời sống, suy nghĩ và lời ăn tiếng 
nói hằng ngày. Đây là một thể loại văn học dân 
gian. Khác với ca dao, tục ngữ có chức năng chủ 
yếu là đúc kết kinh nghiệm sống trên rất nhiều lĩnh 
vực của cuộc sống hằng ngày. Vì thế, tục ngữ được 
xem là kho kinh nghiệm và tri thức thực tiễn vô 
cùng phong phú. 

Phần lớn các câu tục ngữ có hình thức ngắn, có 
vần hoặc không vần: 

- Trẻ già TiĂHG Tmọc. 

- Qua tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa. 

- Ếch kêu uôm uôm, ao chuôm đẩà nước. 

- Gió heo rau, chuổn chuồn bay thì bão. 

Một số khác có hình thức câu dài, nhiều vế: 

Của làm ra để trên sác, của cò bạc để ngoài sân, của 
phù uân đểTgoùi ngõ. 
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Có câu còn có hình thức của một câu ca dao, thể 

lục bát: 
Chuốn chuồn bay thấp thì mưa 
Bau cao thì nắng, bay uừa thì râm. 
Hay 
Lúa chiêm lấp ló đầu bờ 
Hễ nghe tiếng sẵn phất cò mà lên. 

Dù dài hay ngắn, có vần hay không vần, nói 
chung tục ngữ đểu là những câu dễ nhớ, dễ thuộc. 
Đặc điểm này của tục ngữ chủ yếu được tạo nên từ 
vần điệu. Những câu tục ngữ không có vần tác 
động đến người đọc, người nghe bởi kết cấu đối 
lập hoặc những ấn tượng đặc biệt nào đó. Ví dụ: 
Tre già măng mọc là quy luật kế thừa, Một mặt người 
bằng mười mặt của lại dựa trên những yếu tố đối 
TậP,.. 


II Phân loại 


Tục ngữ là một thể loại văn học dân gian vì 
vậy nó có thể có rất nhiều dị bản và vô số để tài, 
không thể kể hết, có thể chia thành hai chủ để cơ 
bản như sau: 


1. Tục ngữ về tự nhiên và lao động sản xuất 


Chủ để chung của những câu tục ngữ này là 
những kinh nghiệm về thiên nhiên và lao động sản 
xuất. Bởi lao động sản xuất luôn gắn với thiên nhiên 
(thời tiết, khí hậu, đất đai...). Tuy nhiên, có thể chia 
chủ đề này thành 2 nhóm: 
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a) Tục ngữ uề thời tiết, khí hậu 
Sẵm động, sió tan. 

Khi mưa có sấm nổi lên thì gió sẽ ngừng thổi 
mạnh. 

Chớp đông nhau nháu, gà qáu thì mưa. 

Nếu phía đông có chớp nhiều thì đến gần sáng 
có thể trời sẽ mưa. 

Tháng ba ta đám, tháng tắm 1A cơn. 

Kinh nghiệm dự đoán mưa trong năm. Tháng ba 
thường mưa bóng mây, tháng tám mưa theo cơn, 
hết cơn là hết mưa. 

Gió heo mau, chẳng mưa dâm thì bão giật. 

Kinh nghiệm dự báo thời tiết. Khi có gió heo 
may thì sẽ có mưa dầm hoặc bão to. 

Ếch kêu uôm uôm, ao chuôm đâu nước. 

Kinh nghiệm dự báo thời tiết. Ếch kêu nhiều sẽ 
có mưa to. 

Tháng bảu heo mau, chuổn chuổn bay thì bão. 

Kinh nghiệm dự báo thời tiết. Tháng bảy có heo 
may và chuồn chuổn bay nhiều sẽ có bão. 

Rét tháng tư, nắng dự tháng tám. 

Năm nào tháng tư rét thì tháng tám vẫn nắng 
dữ dội. 

Đêm tháng năm cha nằm đã sáng 
Ngày tháng mười chưa cười đã tối. 

Ngày tháng năm mùa hè, trời nhanh sáng, 
ngày dài. Ngày tháng mười trời vào đông, mau 
tối, ngày ngắn. 

Đầu năm sitơng muối, cuối năm sió nồm. 


13 


https://tieulun.hopto.org 


Nói về hiện tượng trái quy luật tự nhiên, ảnh 
hưởng tới sức khỏe và sản xuất. 

Tháng giêng tét đài, tháng hai tét lộc, tháng ba tét 
nàng Bân. 

Một quy luật thời tiết: tháng giêng rét đậm, vật 
nuôi, cây trổng kém phát triển; tháng hai ẩm ướt 
thuận lợi cho cây trổng phát triển sau ngày đông 
giá, tháng ba rét lại cho nên ngắn ngày, với câu 
chuyện nàng Bân may áo cho chồng. 

Trăng quâng thì hạn, trăng tán thì mưa. 

Nếu quanh mặt trăng có một quầng sáng thì trời 
nắng nhiều, hạn hán; nếu có vùng sáng mờ tỏa ra 
như cái tán thì trời sẽ mưa. 

Ráns uàng thì sió, rắng đỏ thì mưa. 

Mây có sắc vàng phía chân trời thì chuyển gió, 
mây có sắc màu đỏ thì sắp mưa. 

Tháng báu kiến bò chỉ lo lại lụt. 

Tháng bảy kiến tha trứng bò lên cao sẽ có thể 
lụt lội. 

Ráng mỡ sà ai có nhà thì chống. 
(Ráng mỡ gà thì gió, rắng mỡ chó thì mưa). 

Khi chân trời có màu vàng hoặc đỏ là sắp có mưa 
to hoặc bão. 

Mưa chẳng qua ngọ, gió chẳng qua mùi. 
(Sáng ướt áo, trưa ráo thóc). 

Một kinh nghiệm về thời tiết: Mưa không quá từ 
11 giò đến 13 giờ (giờ Ngọ); gió không quá từ 13 giờ 
đến 15 giờ (giò Mùi). 
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Mau sao thì nắng, oắng sao thì ma. 

Một kinh nghiệm dự báo thời tiết. Buổi tối thấy 
trời nhiều sao thì hôm sau sẽ nắng, trời ít sao để 
phòng có mưa. 

Tháng mười sẵm rạp, tháng chạp sấm động. 

Tháng mười thường không có sẫm; tháng chạp 
bắt đầu có sấm (sấm đầu mùa). 

Mống cao gió táp, tống áp 1a rào. 
Khi cầu vồng xuất hiện ở cao thì gió lớn, cầu 


vồng xuất hiện thấp ở chân trời thì mưa to. 


b) Tục ngữ 0ê kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp 


Bao giò ñơm đóm ba ra 
Hoa sạo rụng xuống thì tra hạt uừng. 

Một kinh nghiệm làm nông nghiệp. Khi thấy 
đom đóm bay và hoa gạo rụng (tháng ba âm lịch) thì 
bắt đầu gieo vừng. 

Tháng mười có sấm, cñ trên nẫm cũng được ăn. 

Tháng mười mà có sấm thì mùa màng thuận lợi, 
cấy lúa trên mô đất cao cũng cho năng suất. 

Lúa chiêm lấp ló đầu bờ 
Hễ nghe tiếng sấm phất cò mà lên. 
Sấm và những trận mưa đầu mùa hè sẽ làm cho 
lúa chiêm có nước để nhanh tốt và trổ bông đều. 
Tua rua thì tặc tua rua 
Mạ già, ruộng ngẫu không thua bạn điều. 
Dù có chùm sao tua rua xuất hiện, mà có mạ già, 


có ruộng ngấu thì năng suất vẫn cao. 
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Gió đông là chồng lúa chiêm, gió may, gió bấc là 
duyên lúa mùa. 

Đây là thời tiết thích hợp cho sự phát triển của 
cây lúa chiêm và lúa mùa. 

Nhất nước, nhì phân, tam cẩu, tứ giống. 

Những yếu tố quyết định năng suất của đồng 
ruộng. 

Công cất là công bỏ, công làm có là công ăn. 

Nếu chỉ cấy xuống mà không làm cỏ, chăm sóc 
cần thận thì lúa cũng không được thu hoạch. 

Lúa trổ Cốc uũ, no đủ mọi bề. 

Cốc vũ: là thời tiết ứng với ngày từ 19-21 tháng 4 
âm lịch. Một kinh nghiệm cày cấy: lúa trổ vào thời 
gian này sẽ tránh được các đợt gió rét cuối mùa và 
gió nóng đầu mùa, sẽ cho năng suất cao. 

Trồng khoai đất lạ, gieo mạ đất quen. 

Một kinh nghiệm trồng trọt. Khoai trổng trên đất 
mới, chưa trồng khoai bao giò sẽ nhiều củ và củ to, 
mạ gieo đất vụ trước đã gieo thì cây mạ sẽ cứng, 
mập cây. 

Trồng tre đất sỏi, trồng tôi đất bồi. 

Trồng tre đất sỏi cằn cỗi sẽ chắc, đặc thân; trồng 
tỏi trên đất bồi phù sa củ sẽ to. 

Thiếu: tháng hai mất cà, thiếu tháng ba mất đỗ. 

Năm nào tháng hai không đủ ngày (tháng thiếu) 
thì mất mùa cà, tháng ba không đủ ngày (tháng 
thiếu) thì mất mùa đỗ. 

Lầm ruộng ăn cơm nằm, chăn tằm ăn cơm đứng. 

Sự khó nhọc vất vả của nghề chăn (nuôi) tằm. 
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Lầm ruộng ba năm, không bằng chăn tằm một lứa. 

Nói về hiệu quả kinh tế của việc trổng dâu 
nuôi tằm. 

Tháng giêng trồng trúc, tháng lục trồng tiêu. 

Kinh nghiệm trổng trọt. Tháng giêng trồng tre, 
trúc, tháng sáu trồng tiêu sẽ rất tốt. 

Sấm trước cơm sấm no, sấm sau cơm sấm đói. 

Sấm trước cơm là sấm vào buổi sáng, sẽ mưa, đủ 
nước cày cấy. Sấm sau cơm là sấm về chiểu, ít có 
mưa, thiếu nước cày bừa, lúa không tốt. 

Sâu muống thì đen, sâu dền thì trắng. 

Kinh nghiệm trồng trọt giúp bà con phân biệt 
từng loại sâu rau khác nhau. 

Mít chặt cành, chanh chặt rễ. 

Một kinh nghiệm trồng cây ăn quả. Cây mít chặt 
đỡ cành, cây chanh tỉa bớt rễ phụ, sẽ ra nhiều quả. 


c) Tục ữ uề các ngành nshề 


Ruộng bề bề không bằng nghề trong tay. 

Tiền của, ruộng vườn có nhiều bao nhiêu thì 

cũng không bằng có nghề nghiệp ổn định. 
Một nghề thì sống, đống nghề thì chết. 

Nên chuyên sâu, thành thạo, tinh tường một 
nghề, còn hơn biết nhiều nghề mà chẳng thông 
thạo nghề nào và không thể kiếm sống bằng 
những nghề đó. 


Nghề năng trau, trâu năng càu. 
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Có nghề thì phải thường xuyên làm nghề, trau 
đổi, nâng cao tay nghề thì mới giỏi nghề và tỉnh 
thông, cũng như có trâu phải thường xuyên cho đi 
cày mới không phá ách. 

Mộc gia, nề giảm. 

Thợ mộc khi cắt gỗ phải để dư ra, phòng khi đo 
lại thừa thì cắt được; thợ nể phải xây giảm kích 
thước vì còn phải trát thêm lớp vữa bên ngoài. 

Con nít 1rqaU Ta, 1 già 1a 0ào. 

Kinh nghiệm của nghề thợ may. 

Nhất dáng, nhì men, ba chàm, bốn uẽ. 

Kinh nghiệm làm nghề gốm. 

Dâu non nson miệng tẰm. 

Kinh nghiệm của những người làm nghề 
chăn tằm. 

Mắm mặn chết đòi. 

Kinh nghiệm làm mắm. Khi làm mắm phải cho 
già muối (nhiều muối) thì không sinh con đòi, mắm 
mới ngon và để được lâu. 

Môm sâu dai, tai lá mít, đít lồng bàn. 

Kinh nghiệm chọn trâu của người lái (buôn) 
trâu. Những con trâu có đặc điểm này là những con 
trâu tốt, hay ăn, cày khỏe, dai sức. 

Tôm ải chạng 0uạng, cá đi rạng đông. 

Kinh nghiệm của những người làm nghề 
chài lưới. 

Câu, cất vó tôm vào buổi chiều tối sẽ được nhiều 
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cũng như đi đánh cá vào buổi sáng sớm, đón được 
luổng cá sẽ đánh được nhiều cá. 
Tốt mốc nson tương. 

Kinh nghiệm của nghề làm tương. 

Nếu mốc gạo ủ lên men vàng đều là tốt, tương sẽ 
ngọt, có màu vàng sẵm, thơm ngon. 

Bán rẻ còn hơn đẻ lãi. 

Trong kinh doanh, nhiều khi cần phải bán rẻ để 
thu hổi vốn ngay, còn hơn đợi giá cao mới bán, để 
hàng tổn đọng, tiển vốn vay sẽ đẻ lãi, có khi lại lỗ. 

Bán tẻ uề tắt, bán đắt uề trưa. 

Kinh nghiệm của người buôn bán. Bán rẻ, lãi ít 
thì nhanh hết hàng, được về sớm; bán đắt ít người 
mua phải về muộn, có khi lại không hết hàng (ế) thì 
lại thành ra bị lỗ. 

Bán gà kiêng nsàu gió, bán chó kiêng eàU mưa. 

Kinh nghiệm của người bán chó, gà. Bán chó, gà 
vào những ngày này nhìn bề ngoài của chúng không 
đẹp, trông xấu mã, sẽ khó bán. 


2. Tục ngữ về con người và đời sống xã hội 


a) Tục gữ 0Ê con igười 
Một mặt người bằng mười mặt của. 
(Người là uàng của là nsñi). 
Con người quý giá hơn gấp bội so với của cải vật 
chất. Khẳng định giá trị của con người. 
Cái răng, cái tóc là qÓc CON 1Qười. 
Hàm răng, mái tóc góp phần làm nên vẻ đẹp của 
con người, hãy giữ gìn hình thức bên ngoài cho gọn 
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gàng, sạch sẽ, vì hình thức bên ngoài thể hiện phần 
nào tính cách bên trong. 
Trông mặt mà bắt hình dong. 
(Người khôn đồn ra mặt). 
Vẻ mặt biểu lộ tâm tính. Nhìn bể ngoài có thể 
đoán được phẩm chất tốt, xấu của một người. 
Người năm bảu đấng, của ba bảy loài. 
Người cũng có người tốt người xấu, của cũng có 
của tốt của xấu. 
Mắ lá răm, lông màu lá liễu đáng trăm quan tiễn. 
Chỉ người phụ nữ rất xinh đẹp. 
MẮT phượng màu ngài. 
Chỉ vẻ đẹp của người phụ nữ. Mắt sáng như mắt 
chim phượng, lông mày dài cong, thanh nhỏ. 
Mặt hon da phấn. 
Chỉ người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp, tươi tắn, 
nõn nà. 
Mắt sắc nh dao cau. 
Ánh mắt tỉnh nhanh sắc sảo. 
Mình đồng, da sắt. 
Kiên cường, vững vàng trước mọi gian nan, 
thử thách. 
Mặt uuông chữ điều. 
Khuôn mặt vuông vắn, thường chỉ người phúc hậu. 
Mắt trắng, môi thâm. 
Theo dân gian, những người có tướng này 
thường bạc ác, bất nhân. 
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Mặt choắt bằng hai ngón tay chéo. 
Chỉ những người mặt gầy, quắt. Thường nói 
với ý xấu. 
Dài lưng tốn 0ải. 
Chỉ người lười biếng, vụng về, người vô dụng. 


b) Tục ngữ oề đời sống xã hội 


Một giọt mắu đào hơn ao nước lĩ. 

Quan hệ cùng huyết thống, họ hàng dù rất xa 

nhưng cũng quý hơn so với người ngoài, xa lạ. 
Máu chả ruột mêm. 

Tình thương yêu, chia ngọt sẻ bùi giữa những 
người ruột thịt, cùng giống nòi. 

Cá chuối đắm đuối 0ì con. 

Cha mẹ chịu đựng mọi khó khăn, gian khổ, quên 
mình vì con cái. 

Cá không ăn muối cá trơn. 

Con cái phải biết nghe lời cha mẹ răn dạy mới 
nên người. 

Thương người nh thể thương thân. 

Thương mình thế nào thì thương người thế ãy. 
Hãy coi người khác như bản thân mình để từ đó có 
sự quý trọng, thương yêu thật sự. 

Bán anh em xa mua láng giểng sẩh. 

Anh em họ hàng ở xa không thể giúp mình, chỉ 
có hàng xóm bên cạnh mới là chỗ dựa, giúp đỡ 
thường xuyên. Nên quan hệ đối xử tốt với những 


người hàng xóm. 
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Một con ngựa ấau cả tầu bỏ có. 

Một người trong cộng đồng bị tai họa, đau đớn 
thì cả tập thể chia sẻ, buổn đau. 

Sảu cha còn chú, sả mẹ ẤP 0ú dì. 

Người em trai của bố và người em gái của mẹ là 
những người gần gũi nhất khi không còn cha mẹ. 

Không thâu đố màu làm nên. 

Không có thầy không thể làm nên việc gì. Sự 
thành đạt của mỗi học trò đều có công lao to lớn của 
thầy. Vì vậy chúng ta phải biết tìm thầy mà học và 
mãi mãi yêu quý, kính trọng, biết ơn thầy. 

Học thâu không tàu học bạn. 

Chủ động học hỏi ở bạn bè những điểu nên học 
và tự học là cách học tốt nhất. 

Nồi nào giống ấJ. 
(Gió nhà ai, quai nhà ấ1/). 

Cha mẹ thế nào thì con cái như thế ãy; Vậy nên 
sự giáo dục và nền nếp gia đình ảnh hưởng rất lớn 
đến đạo đức và phẩm chất của con cái. 

Con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh. 

Con cái thừa hưởng những điều tốt đẹp của cha 
mẹ, ông bà. 

Học ăn, học nói, học sói, học mở. 

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta phải học 
nhiều thứ kỹ càng, tỉ mi. 

Ăn quả nhó kẻ trồng câu. 
(Câu có cội, nước có nsuổn. 
Chím có tổ) người có tông). 
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Khi có đời sống sung sướng, đầy đủ, thành đạt 
phải nhớ đến nguổn gốc, tổ tiên, người đã có công 
gây dựng cho mình. 

Giấi rách phải giữ lấy lề. 
(Rựa cùn còn giữ lất tông. 
Trống thủns còn tang. 
Đói cho sạch, rách cho thơm). 

Dù nghèo khó, sa sút cũng phải giữ nền nếp, 
đạo đức. 

Áo năng mau năng mới, người năng tới năng thân. 

Người có quan hệ rộng, hay tiếp xúc, đi lại thì có 
nhiều bạn và thành thân thiết. 

Cháo nóng húp quanh, công nợ trả dẩu. 

Làm việc gì cũng phải dần dần, kiên trì từng bước 
một, chớ nên nóng vội, cũng như ăn cháo nóng, ăn 
nhanh là bỏng, làm nhanh, làm ẩu là hỏng việc. 

Ăn trông nổi, ngồi trông hướng. 
Cần có cư xử tế nhị, ý tứ trong sinh hoạt hằng ngày. 
Lời chào cao hơn mâm cỗ. 

Thái độ, tình cảm đón tiếp quý hơn ăn uống, 
cô bàn. 

Gi mực thì đen, gẩn đèn thì rạng. 
(Gần lửa rát mặt, gân sông sạch mình). 

Gần kẻ xấu mà không biết giữ mình thì sẽ bị ảnh 
hưởng, tiêm nhiễm cái xấu, trở thành người xấu; 
Gần người tốt mà biết học hỏi sẽ tiếp thu được cái 


tốt, cái hay để hoàn thiện mình. 
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Thun thâu một oạn không bằng thua bạn một li. 

Thua thầy bao nhiêu cũng được, nhưng kém 
hiểu biết, không bằng bạn bè cùng trang lứa thì một 
chút thôi cũng không nên. Đề cao tính tự trọng, ý 
chí vươn lên. 

Khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già. 

Trẻ có khôn đến mãy cũng không bằng người 
lớn, người già có khỏe đến mấy cũng không thể 
bằng thanh niên. 

Cả lo cả nghĩ. 
Chỉ người hay lo hay nghĩ quá mức bình thường. 
Của biếu là của lo, của cho là của nợ. 

Chịu ơn về vật chất không tự mình làm ra sẽ 
không thanh thản, mà lúc nào cũng phải lo nghĩ để 
đáp lại. 

Cả giận mất khôn. 

Nóng nảy quá, không bình tĩnh sẽ mất tỉnh táo, 
dẫn đến hỏng việc. 

Một người làm quan cả họ được nhờ. 

Quan niệm dân gian cho rằng: một người có 
quyển thế có thể thu xếp, bao bọc, thu vén cho 
những người thân. 

Lòng người nh bể khôn đò. 

Khó biết được lòng dạ con người. 

Dâu hiển hơn con gái, rể hiển hơn con trai. 

Khen những người dâu thảo, rể hiển. 

Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. 
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Dân gian thường quan niệm, bà cô bên chổng 
(em gái của chồng) thường đanh đá, ỷ thế bắt nạt 
chị dâu. 

Dâu dữ tất họ, chó dữ mất láns siểng. 

Chỉ nàng dâu đanh đá, ghê gớm, ăn ở không tốt, 
làm cho họ hàng xa lánh. 

Miệng hùm san sứa. 

Ngoài miệng nói ra thì hùng hổ, ra vẻ bạo dạn 
nhưng thực chất thì hèn nhát, sợ sệt. 

Miệng nam mô, bụng một bồ dao săm. 
(Miệng Bồ Tát, dạ ót nsâm). 

Kẻ giả đối, miệng thì nói từ bị, nhân nghĩa 

nhưng trong lòng thì độc ác, nham hiểm. 
Cốc mò cò xơi. 

Chỉ sự uống công vô ích, làm cho người khác 
hưởng. 

Cá lớn nuốt cá bé. 

Kẻ mạnh hà hiếp người yếu, người trên áp bức 
người dưới. 

Cá mè đè cá chép. 

Cùng đổng loại họ hàng mà chèn ép lẫn nhau. 
Cảnh đời trớ trêu. 

Cá nhảu ốc cũng nhấu,. 

Phê phán kẻ kém cỏi, học hành chẳng ra gì, cũng 
học đòi bắt chước người tài giỏi. 

Cả Hếng nhiều lời. 


Những người ghê gớm, chua ngoa. 
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Công ai nất hướng, tội ai nất/ chịu. 
Làm điều tốt thì trước hết bản thân được hưởng, 
làm điều xãu thì trước hết bản thân phải gánh chịu. 
Tức nước 0ỡ bờ. 
(Con giun xéo lắm cũng quằn). 
Chèn ép quá khiến người ta phải vùng lên chống 
đối, phản kháng lại. 
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CA DAO 


IL. Khái niệm 

Ca dao là thơ ca dân gian Việt Nam, được truyển 
miệng dưới dạng những câu hát không theo một 
giai điệu nhất định, thường phổ biến theo thể thơ 
lục bát cho đễ nhớ, đễ thuộc. 

Nội dung của ca dao thường phản ánh những 
chủ để sau đây: 

- Lịch sử: Ca dao lịch sử không phản ánh hiện 
tượng lịch sử trong quá trình diễn biến của nó, mà 
chỉ nhắc đến sự kiện lịch sử để nói lên thái độ, quan 
điểm nhân dân. 

- Phản ánh nếp sống, phong tục, tập quán truyền 
thống. 

- Phản ánh đời sống tình cảm nhân dân: tình 
cảm gia đình; tình yêu lứa đôi; tình yêu quê hương 
đất nước... 

- Ca dao phản ánh cuộc sống lao động của người 
đân Việt Nam. 

- Ca dao còn chứa đựng tiếng cười trào phúng 


vui vẻ của người dân lao động. 
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H. Phân loại 


Người ta thường phân loại ca dao theo một số 
đặc điểm và nội dung chủ yếu sau: 

1. Ca dao về lao động sản xuất: Là phần lời cốt 
lõi của dân ca lao động. Những bài ca lao động tổn 
tại như là một bộ phận của quá trình lao động. 

2. Ca dao ru con: Hát ru có từ lâu đời và rất 
phổ biến, lời hát ru phần nhiều là những câu ca 
dao có sẵn. 

3. Ca dao phản ánh nghi lễ, phong tục của người 
dân: Trong nhiều bài ca tế thần, các yếu tố trữ tình 
cũng có mặt, cùng với yêu tố hiện thực, chúng biểu 
hiện sức mạnh đời sống hiện thực trong các hình 
thức sinh hoạt tôn giáo của nhân dân. 

4. Ca dao phản ánh lịch sử. 

5. Ca đao về tình cảm gia đình, tình yêu quê 
hương đất nước; tình yêu lứa đôi. 

6. Ca dao trào phúng, bông đùa. 


III. Nội dung 


1. Ca dao về lao động sản xuất 
Mài dừa dưới nh trăng uàng 
Ép dầu mà chải tóc nàng tóc anh. 
Nghé ơi ta bảo nshé nàu 
Nhé ăn cho béo, nehé cày cho sâu 
Ở đòi khôn khéo chỉ đâu 
Chẳng qua cũng chỉ hơn nhau chữ cân. 
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Nhờ trời trưa gió thuận hòa 
Nào cày, nào cất, trẻ già đua nhau 
Chim, sà, cá, nhện, cảnh, cau 
Mùa nào thức nất giữ màu quê hương. 


Nhờ trời trưa gió thuận hòa 
Lúa uàng dâu ruộng, lời ca oang đồng. 


Những người đi biển làm nghề 
Thất dòng nước nóng thì uề đừng đi 
Sớng lừng, bụng biển ẩm ì 
Bão mưa ta tránh chớ hềra khơi. 


Ai ơi đừng bô ruộng hoang 
Bao nhiêu tấc đất tấc uàng bất nhiêu. 


Người ta đi cấy lấ công 
Tôi naụ đi cất còn trông nhiều bề 
Trông trời trông đất trôns mâu 
Trông mưa trông nắng trông nsàu trông đêm 
Trôns cho chân cứng đá êm 
Trời tên biển lặng mới yên tấm lòng. 


Trâu ơi ta bảo trâu nàu 
Trâu ra ngoài ruộng trâu càu uới ta 
Cất càu uốn nghiệp nông gia 
Ta đâu trâu đất, ai mà quản công 
Bao giò câu lúa cờn bông 
Thì còn nsọn cỏ ngoài đồng trâu ăn. 
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Rủ nhau lên núi đốt than 
Chồng mans đòn gánh, uợ mang quang giành 
Củi than nhem nhuốc uới tình 
Ghử lời uàng đá xin mình chó quên. 


Gỗ kiên anh để đóng càu 
Gỗ lim, sỗ sến anh naụ đóng bừa 
Răng bừa tắm cúi còn thưa 
Lưỡi càu tám tấc đã uừa luốns to 
Muốn cho lúa mẩu bông to 
Càu sâu, bừa kĩ phân gio cho nhiều. 


Lập thu mới cấu lúa mùa 
Khác nào hương khói lên chùa cẩu con. 


Tháns chạp thì mắc trồng khoai 
Tháng siêng trổng đậu, tháng hai trồng cà 
Tháng ba càu bở ruộng ra 
Tháng tư bắc mạ, thuận hoà mọi nơi 
Tháng năm sặt hái uừa rổi 
Bước sans tháng sáu, nước trôi đâu đồng 
Nhà nhà uợ uợ chồng chỗng 
Đi làm nsoài đồng, sá kể sớm trưa 
Tháng sáu, tháng bảy, khi uừa 
Vum trồng giống lúa, bỏ chừa có tranh 
Tháng tám lúa siỗ đã đành 
Tháng mười cắt hái cho nhanh kịp người 
Khó khăn làm mất tháng trời 
Lại còn mưa nắng thất thời khổ trông 
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Cắt rổi nộp thuế nhà công 
Từ ràu mới được yên lòng ñm no. 


Mông chín tháng chín có mưa 
Thì con sắm sửa cày bừa làm ăn 
Mông chín tháng chín không mưa 
Thì con bán cả càu bừa đi buôn. 


Đêm trời tang, trăng sao không tỏ 
Ất là điềm mưa gió tới nơi 
Dêm nào sao sáng xanh trời 
Ấy là nắng ráo yên oui suốt ngà 
Những ai chăm uiệc cất càu 
Diềm trời trông đó, liệu xoa 0uiệc làm 
Nhiều chống càng tốt, nhiều cột càng bu. 


Cơm ăn trột bfta sao 110 
Ruộng cày một 0ụ sao cho đành lờng 
Sâu cất lúa cạn gieo bông 
Chẳng ươm được đỗ thì trồng khoai nsô. 


2. Ca dao hát ru 


Cái bống đi chợ Cẩầu Canh 
Con tôm đi trước, củ hành theo sau 
Con cua lạch đạch theo hầu 
Cái chàu rơi xuống 0õ đẩM con cua. 


Cái bống là cái bống bang 
Cơn đi lấ sàng cho mẹ đổ khoai 
Cơn ăn một, tệ ăn hai 
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Con ẩi bốc truối thì khoai chẳng còn 
Cơn nrgổi cơn khóc nỉ on 
Mẹ cẩm cái oọt, con bon ra hè 
Có đánh thì đánh oọt tre 
Dừng đánh uọt nứa tà qHè chân c0n. 


Cái bống là cái bống bình 
Thối cơm nấu nước một tình mà thôi 
Rạng ngàu có khách đến chơi 
Cơm ăn rượu uống cho 0ui lòng chỗng 
Rạng ngàu ăn uIỗg 0uừa xons 
Tay nhấc mâm đồng, ta trải chiếu hoa 
Nhịn miệng đãi khách đàng xa 
Ất là của sởi chồng ta ăn đàng. 


Cháu ơi cháu ngủ cho lâu 
Mẹ cháu đi cấy đồng sâu chưa uề 
BẮC được con trắm con trê 
Trờng cổ1nang 0ề bà cháu mình ăn. 


Cái bống đi chợ Cẩầu Cẩn 
Thất ba ông bụt cởi trần nấu cơm 
Ông thì xới xới, đơm đơm 
Ông thì ứ hự, nôi cơm không còn. 


Cái bống là cái bống bang 
Ăn cơm bằng sàng, bốc muỗi bằng 0ung 
Mẹ giận mẹ uứt (ñẩJ) xuống sông 
Bơi ra cửa (Con ra đường) biển lấy chỗng lái buôn 


32 


https://tieulun.hopto.org 


Khát nước thì uống nước nsuồn 
Lạc đường thì bảo lái buôn đưa 0ề. 


Âu ơ, bông bống bông bông 
Lớn lên con phải cố công học hành 
Học là học đạo làm người 


Cơn đừng lêu lổng kẻ cười người chê. 


Au ơ, mẹ ơi đừng đánh con đau 
Để con bắt cá hái rau mẹ dùng. 


Au ở, mẹ ơi chớ đánh cơn hoài 
Để con bắt ốc, hái xoài mẹ ăn. 


Au ở, tí dầu cá bống đánh ấu 
Tôm càng hát bội, cá thu cñm chẩu. 


Bồng em mà bỏ uô nội 
Cho mẹ đi chợ mua 0ôi ăn trầu 
Mua uôi chợ Quán, chợ Cẩu 


Mua cau Bát Nhị, tua trâu Hội An. 


Cái bống mặc xống nang chân 
Lấy chỗng Ké Chợ cho sẩn xem 0oi 
Trèo lên trái rú1 mà cơi 
Thất ông quản tượng cỡi 0oi đánh cổng 
Túi uóc mà thêu chỉ hồng 
Têm trâu cánh phượng cho chồng đi thi 
Một mai chồng đỗ, uinh quy 
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Võng anh đi trước, em thì 0õng sau 
Tàn quạt, hương án theo hữu 
Vĩnh quụ bái tổ) siết trâu ăn mừng. 


Cơn cò lặn lội bờ sông 
Mẹ ải tưới nước cho bông ra đài 
Trông trời, trông đất, trông mâu 
Trông cho lúa chín hạt sai nặng nhành 
Trôns cho rau mmuống mau xanh 
Để em cắt nấu bát canh mặn mà 
Mát lòng sau bữa rau cà 
Cơn ơi trau lớn nưtớc nhà cậu trông. 


Cơn tôi buổn ngủ buôn nghê 
Buổn ăn cơm nếp, cháo kê thịt gà 
Nhà còn có tột quả cà 
Làm sao đủ tiếng cơm 0à cho con 
Cơn tôi khóc héo, khóc hon 
Khóc đòi quả thị méo trôn đầu mùa 
Cơn thèm phẩm oản trên chùa 
Thèm quả chuối neự tiến 0ua của làng 
Con thèm sạo cốm Làng Ngang 
Cơn thèm ăn quả dưa sang Làng Quài 
Con thèm cá mát canh khoai 
Cơn thèm xơ mít, thèm tai quả hồng 
Con thèm đuôi cá uâu bông 
Thèm râu tôm rdo, thèm lòng bí đao. 
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Mẹ bồng con lên ngồi cẩu Ái Tử 
Vợ (Gái) trôns chồng đứng núi Vọng Phu 
Biết răng chừ bóng xế trăng lu (Tây cù) 
Giả nhự con 0e 0e nó kêu mùa hạ 
Biết mấu thu tới gặp chàng. 


Ru con con ngủ cho sa 
Đểu dệt uải cho thâ nhuộm nâu 
Cắt quên cắt áo u khâu 
Để thâ con mặc càu bừa mùa chiêm. 


Ru em, em hãu nín ải 
Kẻo mà tẹ đánh em thì phải đau 
Em đau chị cũng buổn ri 
Bé mổm bé triệng nín mau tức thì. 


Ru hời ru hối là ru 
Bên cạn thì chống bên su thì chèo 
Hai tay uừa chống uừa chèo 
Không ai tát nước đỡ nshèo một phen. 


Ví đẩM cầu uán đóng đỉnh 
Cẩu tre lắc lẻo ghập ehểnh khó đi 
Ví dâu mẹ chẳng có chỉ 
Chỉ con uới mẹ chẳng khi nào rời. 


Ru con con neủ cho lâu 


Để mẹ đi cấu ruộng sâu lâu 0ề 
Ru con con neủ cho mê 
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Mẹ còn lo chuyện lê thê kéo cà 
Ru con con neủ cho sa 
Mẹ còn 0uất 0uả chân tay ngoài đồng 
Ru con con neủ cho nổng 
Mẹ còn nhổ nạ trả công cho người. 


Ru em buổn nsủ buôn nghê 
Cơn tằm chín đỏ, cơn dê chín muồi 
Con tầm chín để mà nuôi 
Cơn đê chín tnuổi làm thịt mà ăn. 


Ru em cho thét cho tuổi 
Để me đi chợ mua 0uôi ăn trẩu 
Mua uôi chợ Quán, chợ Cu 
Mua cau Nam Phổ, mua trâu Chợ Dĩnh 
Chợ Dĩnh bán áo cơn trai 
Triều Sơn bán nón, Mậu Tài bán kim. 


3. Ca dao về nghỉ lễ, lễ hội, phong tục tập quán 


AI oề Phú Thọ cùng ta 
Vựụi ngày Giỗ Tổ tháng ba mồng mười 
Dù ai ẩi nsược 0 xuôi 
Nhớ ngàu Giỗ Tổ mồng mười tháng ba 
Khắp miền truyền mãi câu ca 
Nước nơn uẫn nước non nhà ngừn nĂm. 
Trong thời gian từ ngày khai hội Đền Hùng 


đến ngày mãn hội, có nhiều trò chơi dân gian 
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được tổ chức như trò đu tiên, leo dây, thả diểu, 
đánh còn: 
Du tiên mới dựng năm 1a 
Cô nào hay hát kỳ này hát lên 
Tháng ba nô nức hội Đền 
Nhớ ngàu Giỗ Tổ bốn nghìn năm na 
Dạo xem phong cảnh trời mâu 
Lô Đà, Tam Đảo cũng quay đầu uề 
Khắp nơi con cháu ba kỳ 
Kẻ ẩi cầu phúc, người đi cẩu tài 
Sở cẩu nh ý ai ai 
Xin rằng nhớ lấu mông mười tháng ba. 


Đến đâu sum họp 0ui cười 
Trước là lễ Tổ uiếng nơi mộ phẩn 
Sau là tài tử siai nhân 
Hầm huyện kể nỗi kẻ gần người xa 
Gi xa ta cũng một nhà 
Cñns dòng Hồng Lạc, cũng là uiêm bang 
Chúc rằng: phú quý thọ khang 
Tổ cho phúc trạch bình an muôn nhà. 

Trong các lễ hội mùa Xuân của hệ thống Tứ 
Pháp thường mang hình thức “rước nước cầu mưa”: 
Ba bà trấn hội chùa Lln 
Mưa gió ùn ùn lại dễ làm ăn. 

Tục lệ rước tượng Tứ Pháp với những điệu múa 
dân gian đẩy màu sắc vào ngày mồng tám tháng tư 
luôn luôn là một hình ảnh đầy sức quyến rũ: 
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Dù ai buôn bán đâu đâu 

Hễ trông thấu tháp chùa Dâu thì uể 

Dù ai buôn bán trăm nghề 
Nhớ ngàu mồng tám thì uề hội Dâu. 
Nước ta có nhiều sông ngòi. Do đó, có tục đua 
thuyển vào các ngày lễ hội: 
Cẩu Quan uui lắm ai ơi 
Trên thì chợ họp, dưới bơi thuyền rổng. 


Quyển Sơn oui thú nhất đời 
Dếc lòng trên giặm, dưới bơi ta 0ể. 


Kẻ Dầu có quán Đình Thanh 
Kẻ Hạc ta có ba đình, ba 0ối 
Mười tám cất thuyển xuống bơi 
Mười chín giã bánh, hai mươi rước Thẩm. 


Ai là con cháu Rồng Tiên 
Tháng hai mở hội Trường Yên thì uể 
Về thăm đất cũ Đĩnh Lê 
Nơn xanh, nước biết bốn bề như xưa. 

(Làng Trường Yên thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh 
Ninh Bình là nơi có đến thờ vua Đinh Tiên Hoàng. 
Trong buổi diễn, họ cùng hát lại bài ca tương truyền 
là đã có từ thời Đinh Bộ Lĩnh còn chăn trâu và tổ 
chức tập trận bằng cờ lau). 

Có câu ấ, nước on nàu 
Nước non quanh quất, có câu xanh rì 
Rừng hoang, có rậm để chỉ 
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Phen nàu ta quuết dọn đi cho rồi 
Này nàu chúng bạn ta ơi. 

Trong các nhân vật huyển thoại được dân ta thờ 
phụng như Phù Đổng Thiên Vương, Chử Đồng Tử, 
Tản Viên Sơn Thần, Liễu Hạnh Công Chúa thì Liễu 
Hạnh được phong là Thánh mẫu được sùng kính tôn 
thờ ở nhiều nơi. 

Tháng tám giỗ Cha 

Tháng ba giỗ Mẹ. 
Hay 

Nhất hội Hương Tích 

Nhì hội Phủ Giâàu,. 

Ngôi chùa nổi tiếng vì phong cảnh đẹp bậc nhất 
đất Bắc đó là chùa Hương: 

Bối Khê, Tiên Lữ, Chùa Thâu 
Dẹp thì tuyệt đẹp chưa tàu chùa Hương. 


Neàu Xuân con én xôn xao 
Nam thanh, nít tí ra uào chùa [ương 
Chim đưa lỗi, 0ượn đưa đường 
Nam Mô Di Phật bốn phương chùa nâu. 


Ai ấi trẩu hội chùa Hương 
Làm ơn gặp khách thập phương hỏi giùm 
Mớ rau sắng, quả mơ non 
Mơ chua, sắng neọt biết còn thương chăng? 


Nhớ nsày mông báu tháng ba 
Trở uÊ hội Láng, trở ra hội Thâ 
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Gái chưa chồng nhớ hang Cắc Cớ 
Trai chúta 0ợ nhớ hội chùa Thâù,. 


Gi xa nao nức tưns bừng 

Vào chùa Quan Thượng xem bằng động tiên 
Lâu chuông, gác tín đôi bên 

Trôns ra chợ Mới, Tràng Tiển kinh đô 
Khen ai khéo họa địa đồ 
Trước sông Nhị Thủy, sau hổ Hoàn Gươm 
Phong quang cảnh trí trăm đường 

Trons xâu chín giếng, ngoài tường lục lăng. 

(Ở Hà Nội có chùa Liên Trì, tục gọi là chùa Quan 
Thượng do Tổng đốc Hà Ninh (Hà Nội, Ninh Bình) 
Nguyễn Đăng Giai, thường gọi là quan Thượng Giai, 
cho xây vào năm 1846. Chùa xây cạnh Hồ Tây). 

Các làng Bắc Ninh còn lên lịch vui Xuân của 
từng làng để tổ chức khỏi trùng nhau và dân chúng 
các vùng lân cận có thể tham gia: 

Mồng bốn là hội Kéo Co 
Mồng năm hội Ó chẳng cho nhau 0ể 
Mồng sáu đi hội Bổ Đề 
Mồng bảy trở uề äi hội Đống Cao... 

Có một số hội Xuân lại được tổ chức vào thượng 
tuần tháng tư: 

Aiơi, mồng chín tháng tư 
Không ải hội Gióng cũng hư một đời. 
Hay 
Mồổng bảy hội Khám 
Mồng tám hội Dâu 
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Mông chín đâu đâu 
Trở uÊhội Gióng. 


4. Ca dao về lịch sử 


Hiểm nhất lũy Thâu 
Thứ: nhì đông lây Võ Xá. 


Ba quân có mắt như mờ 
Để cho Hưy Quận oào sờ chính cung. 


Sự nàu chỉ tại Bà Chè 
Cho Chúa mất nước cho Nghè làng xiêu. 


Cha nhỏ đẩu con nhỏ chân 
Đến năm Nhâm Tuất (1802) thì thân chẳng còn. 


Ai lên Phố Cát Đại Đồng 
Hỏi thăm cô Tú có chồng hay chúa? 
Có chổng năm ngoái năm x1ta 
Năm naụ chổng bỏ như chưa có chồng. 


Nhó em anh cũng muốn 0ô 
Sợ truông nhà Hồ sợ phá Tam Giang 
Phá Tam Giang nIeàu tàu đã cạn 
Truông nhà Hồ, Nội Tán cñm nghiêm. 


Tháng sáu có chiết 0ua ra 
Cñm quần không đáu người ta hãi hùng 
Không đi thì chợ không đông 
Đi thì phải lột quẩn chồng sao đang? 
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Vạn niên là Vạn niên nào 
Thành xâu xương lính, hào đào máu dân. 


Cổ Loa là đất đế kinh 
Trông ra lại thấU tòa thành tiên xâu. 


AI oềqua huyện Đông Anh 
Ghé xem phong cảnh Loa Thành Thục Vương 
Cổ Loa thành ốc khác thường 
Trải bao mưa nắng dãi dầu còn đâu. 


Ru con con nsủ cho lành 
Để mẹ múc nước rửa bành con 0oi 
Muối coi lên rrúi tà coi 
Coi bà Triệu tướng cưỡi 0oi, đánh cổng. 


Ai qua Nông Cống tỉnh Thanh 
Dừng chân nhớ Triệu Thị Trinh anh hùng. 


Ai oề Hậu Lộc, Phú Điển 
Nơi đâu Bà Triệu trận Hển xung phong. 


Nhớ khi nội thuộc Đường triểu 
Giang sơn cố quốc nhiều điều shê gai 
Sâu quả uải 0ì ai 0uạch lá 
Ngựa hồng trần kể đã héo hon. 
Đường đi cống uải từ đâu dứt 
Dân nước đời đời hưởng lộc chung. 
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Sa Nam trên chợ dưới đò 
Nơi đâu Hắc Đế kéo cò dựng binh. 
Cơn ơi nhớ lấy lời cha 
Gió to, sóng cả chớ qua sông Rừng 
Dánh giặc thì đánh giữa sông 
Đừng đánh chỗ cạn mắc chông mà chìm. 


Đời Lê Thái 16, Thái Tông 
Thóc lúa đầu đồng sà chẳng thèm ăn 
Bò đen húc lẫn bò oừng 
Hai cơn húc chắc đâm quàng xuống sông. 


Rủ nhau chơi khắp Long Thành 
Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai 
Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Gai 
Hàng Buôm, Hàng Thiế, Hàng Hài, Hàng Khay 
Mã Vĩ, Hàng Điếu, Hàng Giàu 
Hàng Lờ, Hàng Cót, Hàng Mâu, Hàng Đàm. 


Phổn hoa thứ nhất Lons Thành 
Phố giăng mắc cửi, đường quanh bàn cờ 
Người uề nhớ cảnh ngẩn nơ 
Bút hoa xin chép uẩn thơ lưu truuyêh. 


Cát cò lặn lội bờ sông 
Gánh gạo, đita chồng tiếng khóc nỉ non 
Nàng uề nuôi cái cùng con 
Để anh äi trẩu nước nơn Cao Bằng. 
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Hỗõi cô thắt lưng bao xanh 
Có uề Vạn Phúc quê anh thì uề 
Vạn Phúc có một câu đề 
Có ao tắm mát có ghế quaw tơ. 


Lụa là nhất ở Phương La 
Kinh kì xưa uẫn thường qua nơi nàu 
Quảng Nam có lụa Phú Bông 
Có khoai Trà Đảo, có sông Thu Bồn 
Phú Bông dệt lụa, dệt sa 
Kim Bồng thợ mộc, Ô Gia thợ TỪng. 


Hỗõi cô thắt lưng bao xanh 
Có 0uể làng Mái quê anh thì uề 
Làng Mái có lịch có lề 
Có ao tắm mát, có nghÊn tranh. 


Xuân xưa 0ans tiếng Hà Hồi 
Oai danh Nguyễn Huệ muôn đời còn shi 
Một trời khí phách uụ nghỉ 
Đón xuân không thẹn tu tri Lạc Hồng. 


Con ơi nhớ lấ câu nàu 
Cướp đêm là giặc, cướp này là quan 
Bộ Binh, bộ Hộ, bộ Hình 
Ba bộ đồng tình cướp gạo cơn tôi. 


Từ ngàu Tự Dức lên nsôi 
Cơm chẳng đầu nổi trẻ khóc như ri 


44 


https://tieulun.hopto.org 


Bao giờ Tự Đức chết đi 
Thiên hạ thái bình mới dễ làm ăn. 
5. Ca dao về tình cảm gia đình, tình yêu quê 
hương đất nước, tình yêu lứa đôi 


Ca dao 0ề tình cảm gia đình 
Ai uềtôi gửi buồng cau 
Buổng trước kính mẹ, buông sau kính thâ. 
Ai oê tôi gửi đôi già 
Phòng khi ma gió để thâu 1nẹ đi. 


Anh em nào phải người xa 
Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân. 


Anh em cốt nhục một nhà 
Kẻ sau người trước thuận hòa cho 0ui. 


Anh em ăn ở thuận hòa 
Chó điều chếch lệch người ta chê cười. 


Anh em hiển thậm là hiển 
Dừng một đồng tiền mà đẫm đá nhau. 
Ấn cha lành cao như núi Thái 
Đức mẹ hiền sâu tựa biển khơi 
Dù cho dâng trọn một đời 


Cũng không trả hết ân người sanh ta. 


Anh đi uắng cửa oắng nhà 
Giường loan sối quế1nẹ già ai nuôi? 
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Ba đồng một khía cá buôi 
Cũng mua cho được để nuôi mẹ già. 


Bao giờ cá lú hóa long 
Đển ơn cha mẹ bỏ công sinh thành. 


Bồng bổng con nín con ơi 
Dưới sông cá lột, trên trời chữm bay 
Liớc gì mẹ có mười ta 
Tanụ kia bắt cá, tay nà bắn chim 
Một tay chuốt chỉ luồn kim 
Một tay làm ruộng, một tìm hái rau 
Một ta ôm ấp cơn đau 
Một ta 0ay sạo, một cầu cúng 1na 
Một tay khung cửi, quổng xa 
Một tay lo bếp, lo nhà nắng mưa 
Một tau ẩi củi, muối dưa 
Còn tay oan lạu, bẩm thưa, đỡ đòn. 


Đắng cau cũng thể ruột rà 
Ngọt ngào cho lắm cũng là người dưng. 


Ca dao oề quê hương đất nước 


Dường uô xứ Nghệ quanh quanh 
Nơn xanh nước biết như tranh họa đổ. 


Sông Tô nước chñu quanh co 
Cẩu Đông sương sớm, quán Giò trăng khua. 
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Gió đưa cành trúc la đà 
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương 
Mịt mù khói tỏa sàn sương 
Nhịp chàu Yên Thái mặt dương Tâu Hồ. 


Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hổ 
Xem cñu Thê Húc, xem chùa Nsọc Sơn 
Dài Nshiên, Tháp Bút chưa mòn 


Hỏi ai sâu dựng niên non nước nầy. 


Sông Đồng Nai nước trơng lại mát 
Đường Hiệp Hòa lắm cát dễ đi 
Gái Hiệp Hòa xinh nhự hoa thiên lý 
Trai Hiệp Hòa chí khí liên ngang. 


Ca dao 0 tình yêu đôi lứa 


AI đem cô gái sang sông 
Để cho cô gái chạu theo chồng giàu. 


AI làm cho bướm lìn hoa 
Cho chim xanh nỡ ba qua uườn hổng. 


AI xím anh lấy được mình 
Đểanh 0un xới ruộng tình cho xanh 
AI xin mình lấy được anh 
Bõ công bác mẹ sinh thành ra em. 
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Anh đi đường ñi xa xa 
Để em ôm bóng trăng tà năm canh 
Nước non một sánh chung tình 
Nhớ ai ai có nhớ mình hay chăng. 


Ất ai đắt mối tơ mành 
Cho thuyển quen bến cho anh quen nàng 
Tơ tầm đã uấn thì 0ương 
Dã trót dan díu thì thương nhau cùng. 


Anh uề em nắm cổ tau 
Em dặn câu nàu anh chớ có quên 
Đôi ta đã trót lời nguyên 
Chớ xa xôi tặt mà quên tảng lòng. 


Bắc thang lên hỏi trăng già 
Phải chăng phận gái mưa sa giữa trời 
May ra gặp được giếng khơi 
Vừa trong 0uừa mát lại nơi thanh nhàn 
Chẳng may số phận gian nan 
Lâm than phải chịu phàn nàn cùng ai. 


Bâu giờ mận mới hỏi đào 
Vườn hồng đã có ai uào ha chưa 
Mận hởi thì đào xin thưa 
Vườn hồng có lối nhưng chưa ai 0ào. 


Trên trời có đám trâu xanh 
Ở giữa mâu trắng, chung quanh mâu uàng 
Ước gì anh lấu được nàng 
Đểanh mua gạch Bát Tràng uề xâu 
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Xâu dọc rổi lại xâu ngang 
Xâu hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. 


Cái cò lặn lội bờ ao 
Phất phơ đôi dải yếm đào gió bay 

Em 0 giục mẹ cùng thâ 

Cắm sào đợi nước biết nà nào trơng 

Cổ yếm em thống thòng thòng 
Tnụ em đeo 0òng như bắp chuỗi non 

Em khoe em đẹp em giòn 

Anh trông nhan sắc em còn kém xuân. 


Cái cò bay bổng bay lơ 
Lại đâu anh gởi xôi ngô cho nàng 
Đem uề nàng nu nàng rang 
Nàng ăn có dẻo thì nàng lấU anh. 


Dêm đêm khêu nsọn đèn loan 
Nhớ chàng quân tử thỏ than mấi/ lời 
Mơng chàng chẳng thấu chàng ôi 
Thiếp tôi trần trọc uội rời chân ra 
Nhác trông lên đã xế tà 
Đêm khua khoắt con gà gáy sang canh 
Mơng anh mà chẳng thấu anh 
Thiếp tôi buổn bã khêu quanh ngọn đèn. 


6. Ca dao hài hước, bông đùa 


Bà già đã tám tươi tư 
Ngồi trông cửa sổ gửi thư kén chồng. 
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Bà già đi chợ Cầu Đông 
Hỏi thăm thây bói lã chồng lợi chăng? 


Bước sang tháng sáu giá chân 
Tháng chạp nằm trần bức đổ mổ hôi 
Con chuột kéo câ lỗi lồi 
Cơn trâu bốc gạo 0uào ngổi trons cong 
Vườn rộng thì thả rau rong 
Ao sâu 0uãi cải lấy nsồng làm dưa 
Đần bò đi tắm đến trưa 
Một đàn con 0Ịt ẩi bừa ruộng 1t0ng 
Với kia nằm ở gậm giường 
Cóc äi đánh giặc bốn phương nhọc nhằn 
Chuồn chuổn thất cám liển ăn 
Lợn kia thấj cám nhọc nhằn bay qua 
Bao giờ cho đến tháng ba 
Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng 
Hùm nằm cho lợn liếm lông 
Một chục quả hổng nuốt lão tám mươi 
Nắm xôi nuốt trẻ lên mười 
Cơn gà nậm rượu nuốt người lao ñao 
Lươn nằm cho trúm bò oào 
Một đàn cào cào đuối bắt cá rô 
Thóc giống cắn chuột trong bồ 
Một trăm lá mạ đuổi uồ cơn trâu 
Chim chích cắn cổ diều hâu 


Gà con tha qua biết đầu mà tìm. 
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Trời mưa cho mối bắt gà 


Thờng đong cân cấn đuối cò lao xao. 


Bơng bóng thì chìm, gỗ lim thì nổi 
Đào ao bằng chổi, quét nhà bằng mai 
Hồn đá dẻo dai, hòn xôi rắn chắc 
Gan lợn thì đẳng, bồ hờn thì bùi 
Hương hoa thì hôi, nhất thơm thì cú 
Dàn ông to 0ú, đàn bà rậm râu 
Hay cắn thì trâu, hay càu thì chó. 


Cau già dao bén thì ngon 
Người già trang điểm phấn son uẫn già. 


Cậu kia cắp sách đi đâu 
Cậu học chí: Tàu ha học chữ Tâu 
Học chữ Tâu không tiền không uiệc 
Học chữ Tàu ai biết ai nshe 
Chi bằng uề chốn thôn quê 
Cấi/ càu còn được no niê có 11gày. 


Câu cao bóng mát không nsồi 
Ra ngồi chỗ nắng trách trời không mâu. 


Chèo ghe xuống biển bắt cua 
Bắt cua cua kẹp, bắt rùa rùa bơi. 


Chì khoe chì nặng hơn đồng 
Sao chì chăng đúc nên cổng nên chuông. 
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Chó đâu chó sủa lỗ không 
Không thằng ăn trộm cũng ông ăn màu. 


Cơn cò chết tối hôm qua 
Có hai hột qạo uới ba đồng Hển 
Một đồng mua trống, mua kèn 
Một đồng mua mỡ đốt đèn thờ 0uong 
Một đổng 1n tó rau rắm 
Đem 0ê thái nhỏ thờ 0uons con cò. 


Còn duyên kén cá chọn canh 
Hết duyên ếch đực, cua kênh cũng uơ 
Còn duyên kén những trai tơ 
Hết duyên ông lão cũng 0ơ làm chồng. 


Con mèo mà trèo câu cau 

Hỏi thăm chú chuột ẩi đâu uắng nhà 
Chú chuột đi chợ đằng xa 

Mua mắm mua muối siỗ cha con tmèo. 


Cái cò lặn lội bờ ao 
Hỗi cô yếm đào lấy chú tôi chăng 
Chú tôi hay tửu hay tắm 
Hay nước chè đặc, ha nằm ngủ trưa 
Ngày thì ước những ieàU ta 
Đêm thì ước những đêm thừa trống canh. 


Chồng người đánh Bắc, dẹp Đông 
Chồng em ngồi bếp qitơng cung bắn gà. 
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Chồng người đi nsược uề xuôi 
Chổng em nsổi bếp sờ đuôi con mèo. 


Học hành ba chí lem nhem 
Thất gái thì thèm như chứa thèm chua. 


Hai tay cẩm hai quả hồng 
Quả chát phẩn chồng, quả nsọt phẩn trai 
Đêm nằm ouốõt bụng thở dài 
Thương chồng thì ít, nhớ trai thì nhiều. 


Lỗ mũi mười tám sánh lông 
Chồng yêu chồng bảo râu rổng trời cho 
Đêm nằm thì gá o o 
Chồng yêu chồng bảo gáu cho 0wi nhà 
Di chợ thì hay ăn quà 
Chồng yêu chồng bảo uềnhà đỡ cơm 
Trên đầu những rác cùng rơm 
Chồng tyêu chồng bảo hoa thơm rắc đâu. 
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MỤC LỤC 


Lời Nhà xuất bản 
Lời soạn giả 
Tục ngữ và giải nghĩa 


Ca dao 
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Chịu trách nhiệm xuất bản 
Q. GIÁM ĐỐC - TỔNG BIÊN TẬP 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT 
TS. HOÀNG PHONG HÀ 


Chịu trách nhiệm nội dung 
GIÁM ĐỐC - TỔNG BIÊN TẬP 
NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN 
NGUYÊN TRƯỜNG 


Biên tập nội dung: NGUYỄN VŨ THANH HẢO 








NGUYỄN HẢI ANH 

ĐÀO BÌNH MINH 

Trình bày bìa: ĐƯỜNG HỒNG MAI 
Chế bản vi tính: NGUYỄN THỊ HẰNG 
Sửa bản in: NGUYÊN THỊ LƯƠNG 
Đọc sách mẫu: NGUYỄN HẢI ANH 
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